
UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               SỞ  Y  TẾ 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /SYT-VP           Ninh Thuận, ngày        tháng       năm 2024 

V/v Cung cấp danh sách thông 

tin doanh nghiệp, tổ chức, hộ 

kinh doanh thực hiện TTHC và 

các công việc khác tại Sở Y tế 

năm 2024. 

  

    

    Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
Tiếp nhận Công văn số 5598/SKHĐT-ĐKKD ngày 18/11/2024 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc cung cấp danh sách Doanh nghiệp/Tổ chức/Hộ KD thực 

hiện TTHC và các công việc có liên quan tại các cơ quan nhà nước; 

Sở Y tế cung cấp danh sách thông tin cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện 

giải quyết thủ tục hành chính và các công việc khác tại Sở Y tế năm 2024 theo 

đề nghị tại Công văn số 5598/SKHĐT-ĐKKD ngày 18/11/2024 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Sở Y tế kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận tổng hợp./. 

(Kèm theo Danh sách cá nhân, tổ chức thực hiện  

thủ tục hành chính năm 2024) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Web SYT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Bùi Văn Kỳ 
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Phụ lục 

Danh sách cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính năm 2024 

(Kèm theo Công văn số               /SYT-VP ngày       /      /2024 của Sở Y tế) 

 

TT 

Tên doanh 

nghiệp/ 

tổ chức/HKD * 

Ngành nghề 

kinh doanh 
Địa chỉ Điện thoại Email 

1 Lê Thị Hồng Hà Dược 

Số 13Q Trần Đại 

Nghĩa, P. Mỹ Đông, 

Tp. PR-TC, Ninh 

Thuận 

034 9692945  

2 
Nguyễn Tấn 

Đức 
Dược 

Số 156 đường 21/8, P 

Phước Mỹ, Tp. PR-

TC, Ninh Thuận 

0386509921  

3 Nguyễn Thành Dược 
Lâm Hòa, Lâm Sơn, 

Ninh Sơn, Ninh Thuận 
0916567746  

4 
Nguyễn Văn 

Dũng 
Dược 

Lạc Sơn 1, Cà Ná, 

Thuận Nam, Ninh 

Thuận 

085 3308543  

5 
Trần Thị Thu 

Dung 
Dược 

Văn Lâm 2, Phước 

Nam, Thuận Nam, 

Ninh Thuận 

0394888611  

6 
Đường Thị Bích 

Liên 
Dược 

Số 140B Đầm Nại, 

Khánh Hải, Ninh Hải, 

Ninh Thuận 

0702788716  

7 
Nguyễn Thị 

Hồng Viên 
Dược 

Mỹ Tường 2, Nhơn 

Hải, Ninh Hải, Ninh 

Thuận 

0974810167  

8 
Trần Huỳnh 

Minh Anh 
Dược 

Nho Lâm, Phước 

Nam, Thuận Nam, 

Ninh Thuận 

0796407964  

9 
Phạm Thị Thanh 

Tâm 
Dược 

Hữu Đức, Phước Hữu, 

Ninh Phước, Ninh 

Thuận 

0909200948  

10 Mai Toàn Thắng Dược 
Mỹ Tân 2, Thanh Hải, 

Ninh Hải, Ninh Thuận 
0383434861  

11 
Phan Thanh 

Trâm 
Dược 

Lương Cang 1, Nhơn 

Sơn, Ninh Sơn, Ninh 

Thuận 

0797939639  

12 
Trần Thị Ngọc 

Hạnh 
Dược 

Ninh Quý 3, Phước 

Sơn, Ninh Phước, 

Ninh Thuận 

096 5465229  

13 
Nguyễn Thị 

Kim Liên 
Dược 

Mỹ Phong, Thanh Hải, 

Ninh Hải, Ninh Thuận 
0937099883  

14 
Lê Thị Thùy 

Loan 
Dược 

Thiện Đức, Phước 

Ninh, Thuận Nam, 
090 8316840  
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Ninh Thuận 

15 Lê Thị Ngọc Dược 

Quán Thẻ 3, Phước 

Minh, Thuận Nam, 

Ninh Thuận 

0978 731 254  

16 
Nguyễn Thị 

Hồng Trang 
Dược 

Khánh Phước, Nhơn 

Hải, Ninh Hải, Ninh 

Thuận 

038 7045738  

17 
Tài Nữ Thùy 

Anh 
Dược 

Phước Nhơn 3, Xuân 

Hải, Ninh Hải, Ninh 

Thuận 

038 4646189  

18 
Dương Nguyễn 

Thanh Vân 
Dược 

Hộ Diêm, Hộ Hải, 

Ninh Hải, Ninh Thuận 
0388610107  

19 
Dương Thanh 

Châu 
Dược 

Thủy Lợi, Tân Hải, 

Ninh Hải, Ninh Thuận 
0908686013  

20 
Phạm Vũ Ninh 

Ninh 
Dược 

Khu phố 7, Tân Sơn, 

Ninh Sơn, Ninh Thuận 
0968995729  

21 

Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi 

Ninh Thuận 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

QL1A- Thôn Phước 

Lợi, Xã Phước Thuận, 

Huyện Ninh Phước, 

Tỉnh Ninh Thuận 

0913739862  

22 

Công ty TNHH 

Phòng khám đa 

khoa Thái Hòa 

NT 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

93-95 Ngô Gia Tự, 

Phường Thanh Sơn, 

Thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận 

0972667380  

23 
Phòng khám đa 

khoa 16/4 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

18 đường 16/04, 

Phường Kinh Dinh, 

Thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận 

0908591901  

24 

Phòng khám nội 

tổng hợp Hoàng 

Xuân 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Thôn Trà Giang 2, Xã 

Lương Sơn, Huyện 

Ninh Sơn, Tỉnh Ninh 

Thuận 

0944666447  

25 
Phòng khám nha 

khoa Xuân Thu 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

89 Cây Da , Khánh 

Chữ 1 , Thị trấn 

Khánh Hải, Huyện 

Ninh Hải, Tỉnh Ninh 

Thuận 

0918935000  

26 

Phòng khám 

Răng hàm mặt 

bác sỹ Huy 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

12 Đặng Văn Ngữ, 

Phường Văn Hải, 

Thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận 

0962096753  

27 Bệnh viện đa Khám bệnh, Thôn Tà Lú 1, Xã 0919860830  
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khoa thuộc 

Trung tâm y tế 

huyện Bác Ái 

chữa bệnh Phước Đại, Huyện Bác 

Ái, Tỉnh Ninh Thuận 

28 

Bệnh viện y 

dược cổ truyền 

Ninh Thuận 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Đặng Văn Ngữ, 

Phường Văn Hải, 

Thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận 

02593820668  

29 
Bệnh xá công an 

tỉnh 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Số 1 Hàm Nghi , 

Phường Phước Mỹ, 

Thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận 

0974211128  

30 

Phòng khám 

chuyên Sản phụ 

khoa Xuân Thu 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Phước Thiện 3, Xã 

Phước Sơn, Huyện 

Ninh Phước, Tỉnh 

Ninh Thuận 

0906972928  

31 
Trung tâm Y tế 

huyện Ninh Hải 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

23 Nguyễn Trung 

Trực, Khu Phố Khánh 

Hiệp, Thị trấn Khánh 

Hải, Huyện Ninh Hải, 

Tỉnh Ninh Thuận 

0347052717  

32 
Trạm y tế xã 

Phước Hậu 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Khu Phố 14, Thị trấn 

Phước Dân, Huyện 

Ninh Phước, Tỉnh 

Ninh Thuận 

0968255467  

33 
Trung tâm Y tế 

Ninh Phước 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Khu phố 6, Thị trấn 

Phước Dân, Huyện 

Ninh Phước, Tỉnh 

Ninh Thuận 

0377184164  

34 

Hội Chữ thập đỏ 

Việt Nam tỉnh 

Ninh Thuận 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

366 Ngô Gia Tự , 

Phường Tấn Tài, 

Thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận 

0857558772  

35      

36 

Phòng Chẩn trị 

y học cổ truyền 

Thuận An 

Đường 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Thành Tín , Xã Phước 

Hải, Huyện Ninh 

Phước, Tỉnh Ninh 

Thuận 

0765503485  

37 

Trung tâm Y tế 

thành phố Phan 

Rang - Tháp 

Chàm 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

364 Ngô Gia Tự, 

Phường Tấn Tài, 

Thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận 

02593836490  
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38 

Phòng Chẩn trị 

y học cổ truyền 

Thiên Phú 

Đường 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Lương Cách, Xã Hộ 

Hải, Huyện Ninh Hải, 

Tỉnh Ninh Thuận 

0393461851  

39 
Phòng khám 

Tâm Đức 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Khu Phố 7 (Toà B2 

Chung Cư HACOM 

GALACITY), Phường 

Thanh Sơn, Thành phố 

Phan Rang-Tháp 

Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận 

0792944479  

40 

Bệnh viện chuyên 

khoa Da Liễu 

Tâm Thần 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Số 30 Phạm Ngũ Lão , 

Phường Phước Mỹ, 

Thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận 

02593823039  

41 

Trung tâm Y tế 

huyện Thuận 

Nam 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Văn Lâm 3 , Xã Phước 

Nam, Huyện Thuận 

Nam, Tỉnh Ninh 

Thuận 

0393308347  

42 

Trung tâm Y tế 

huyện Thuận 

Bắc 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, 

Huyện Thuận Bắc, 

Tỉnh Ninh Thuận 

0366378879  

43 
Bệnh viện Sài 

Gòn Phan Rang 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Khu Phố 6, Phường 

Phước Mỹ, Thành phố 

Phan Rang-Tháp 

Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận 

0984421949  

44 
Phòng khám đa 

khoa Trí Đức 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Quốc lộ 27, Thôn 

Thạch Hà, xã Quảng 

Sơn, huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

0702666679  

45 
Trung tâm Y tế 

huyện Ninh Sơn 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

110 Đường Anh Dũng 

- PK5 - TT Tân Sơn - 

Ninh Sơn - Ninh 

Thuận 

02593850279  

46 

Phòng khám 

chuyên khoa 

mắt lệ thanh 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

295-297 Thống Nhất, 

Phường Thanh Sơn, 

Thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận 

0917447447  

47 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận Cơ sở 2 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

41 Bác Ái , Phường 

Đô Vinh, Thành phố 

Phan Rang-Tháp 

Chàm, Tỉnh Ninh 

02593831799  
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Thuận 

48 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Thuận 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Đường Nguyễn Văn 

Cừ, Phường Văn Hải, 

Thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận, 

0973090142  

49 

Địa điểm kinh 

doanh 

ISCHOOL Ninh 

Thuận Công ty 

Cổ phần La Ri 

Việt Nam 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Số 85 đường Nguyễn 

Văn Cừ, phường Văn 

Hải, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

028 37308355  

50 

Nhà hàng Tiệc 

Cưới Hương 

Nguyễn - Công 

ty TNHH Kim 

Hương Phát 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Lô C2 Khu vực Bảo 

Tàng, khu phố 1, 

phường Tấn Tài, TP. 

Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0918511087  

51 

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư 

Phát triển The 

One (Nhà hàng 

Gạo) 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Số 68 Trần Nhân 

Tông, khu phố 5, 

phường Thanh Sơn, 

TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0815368768 - 

0934881984 
 

52 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ Vũ 

Phạm 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Quốc lộ 1A, thôn Lạc 

Sơn 1, xã Cà Ná, 

huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

0916204048  

53 

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Hoa 

Thiên Lý Ninh 

Thuận 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Số 20 - 22 -24 Hải 

Thượng Lãn Ông, 

phường Tấn Tài, TP. 

Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0913128665  

54 

Lotteria Ngô 

Gia Tự - Phan 

Rang – Công ty 

TNHH Thương 

mại và Dịch vụ 

Hitavi 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Số 242B đường Ngô 

Gia Tự, phường Thanh 

Sơn, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0917505269  

55 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ và Du 

lịch PTM 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Khu đô thị biển Bình 

Sơn, đường Yên Ninh, 

khu phố 3, phường Mỹ 

Bình, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

0259.3967555 

0259.3967556 
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Thuận 

56 

Công ty TNHH 

Thuận Thảo – 

Container 

Coffee 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Khu phố 1, đường 

Nguyễn Tri Phương, 

phường Mỹ Bình, TP. 

Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0259.3821727 

 
 

57 

Trung tâm Giáo 

dục môi trường 

và Dịch vụ môi 

trường trực 

thuộc Ban Quản 

lý Vườn Quốc 

gia Núi Chúa 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Thôn Thái An, xã 

Vĩnh Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 

0259.3507613  

58 

Công ty TNHH 

–SX–DV–TM 

Thế Vỹ Amazon 

Sản xuất, 

kinh doanh 

nước uống 

đóng bình, 

đóng chai, 

nước đá dùng 

liền 

Thôn An Xuân 2, xã 

Xuân Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 

0936083820  

59 

Công ty TNHH 

Kinh doanh 

Thương mại 

Dịch vụ Giải trí 

85 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Số 82 Hoàng Diệu, 

phường Thanh Sơn, 

TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0766113113  

60 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ Cỏ 

Hồng 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Khu vui chơi thiếu 

nhi K1 

Đường Nguyễn Trực, 

khu đô thị mới Đông 

Bắc (khu K1), khu phố 

1, phường Thanh Sơn, 

TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0913882296  

61 

Công ty TNHH 

Nhà hàng 68 

Ninh Thuận 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Số 68 đường Cao Bá 

Quát, khu K1, phường 

Thanh Sơn, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

0919779988  

62 
Nhà khách Ninh 

Thuận 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Số 173 Yên Ninh, thị 

trấn Khánh Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

0259.6267169  

63 Công ty Cổ Kinh doanh Bãi Kinh, thôn Vĩnh 0259. 888883  
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phần Casa Mia 

Ninh Thuận 

dịch vụ ăn 

uống 

Hy, xã Vĩnh Hải, 

huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận 

64 

Công ty TNHH 

TM & DV 

Khánh Ngân 

Nguyễn 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Số 2D Thống Nhất, 

phường Đài Sơn, TP. 

Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0763646747  

65 

Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Bắc 

Đẩu tại Ninh 

Thuận 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Số 58 đường 16 tháng 

4, phường Tấn Tài, 

TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0259.7300002  

66 

Chi nhánh Công 

ty Trách nhiệm 

Hữu hạn Khu du 

lịch Hoàn Mỹ 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Quốc lộ 1A, xã Cà Ná, 

huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

0259.3760999 

- 0914748133 
 

67 

Công ty TNHH 

Nhà hàng Phong 

Ký 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Số 424/6 Ngô Gia Tự, 

phường Kinh Dinh, 

TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0947962266  

68 

Địa điểm kinh 

doanh Công ty 

TNHH Thương 

mại và Dịch vụ 

Hitavi – Nhà 

hàng Spicy Box 

Trần Nhân Tông 

Phan Rang 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Lô TM 12-5 và TM 

12-6 đường Trần Nhân 

Tông, khu K1, phường 

Mỹ Bình, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

0917505269  

69 

Địa điểm kinh 

doanh số 1 – 

Công ty TNHH 

Radio Ninh 

Thuận 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Số 129 – 131 Trần 

Nhân Tông, phường 

Thanh Sơn, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

0908033303  

70 

Công ty TNHH 

Du lịch Vĩnh Hy 

Discovery 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, 

huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận 

0259.2234404 

0919802669 
 

71 

Công ty TNHH 

Sản xuất 

Thương mại 

Dịch vụ 

AYAME – Chi 

nhánh Ninh 

Thuận 

Sản xuất, 

kinh doanh 

nước uống 

đóng bình, 

đóng chai 

Số TN 109 Thống 

Nhất, phường Đạo 

Long, TP. Phan Rang 

– Tháp Chàm, Ninh 

Thuận 

0964202468  
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72 

Công ty TNHH 

TM DV Minh 

Anh Hồng Phúc 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

QL 1A, thôn Lạc Sơn 

2, xã Cà Ná, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận 

0972451177  

73 
Công ty TNHH 

PKO 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Khu lướt ván Phi Kite 

School, thôn Mỹ Hòa, 

xã Vĩnh Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

0945766192  

74 

Công ty TNHH 

Thiên Đường 

Thiên Nhiên 

Ninh Thuận 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Thôn Suối Giếng, xã 

Công Hải, huyện 

Thuận Bắc, tỉnh Ninh 

Thuận 

0259 6296868  

75 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Phát Hoàng 

Long – Ninh 

Thuận 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Thôn Vĩnh Hy, xã 

Vĩnh Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 

0933887755  

76 

Chi nhánh Công 

ty TNHH Một 

thành viên 

Quỳnh Nguyên 

Gia Lai tại Ninh 

Thuận 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Lô TM27-1 Hoàng 

Diệu, phường Thanh 

Sơn, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0935511678  

77 
Công ty TNHH 

Chốn Quê 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Khu phố 2, phường 

Đài Sơn, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

0259.3920970  

78 

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

Tân Lộc 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Số 118 đường 16 

tháng 4, phường Mỹ 

Hải, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0259 6503888  

79 

Công ty TNHH 

Sản xuất Nước 

đá cây Long 

Nguyên 

Sản xuất, 

kinh doanh 

nước đá dùng 

liền 

Thôn An Thạnh, xã 

An Hải, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0982865700  

80 

Công ty TNHH 

Nhà nghỉ Ngọc 

Lý 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Quốc lộ 1A, thôn Lạc 

Sơn 1, xã Cà Ná, 

huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận, Việt 

Nam 

0984437432  

81 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Sản xuất – Dịch 

Sản xuất, 

kinh doanh 

nước uống 

Thôn Lạc Sơn, xã Cà 

Ná, huyện Thuận 

Nam, tỉnh Ninh 

0913930338  
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vụ Thương mại 

Toàn Hưng 

đóng bình, 

đóng chai, 

nước đá dùng 

liền 

Thuận, Việt Nam 

82 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Minh Hoàng 

Anh 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Đường Yên Ninh, 

phường Văn Hải, TP. 

Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0259 3874899  

83 

Công ty Trách 

nhiệm Hữu hạn 

Sản xuất Lam 

Ngọc 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Số 20 Hồ Xuân 

Hương, phường Tấn 

Tài, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0259 3836566  

84 

Công ty TNHH 

Hoa Mai Ninh 

Thuận 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Số 131-135 Trần 

Quang Diệu, phường 

Thanh Sơn, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận, Việt 

Nam 

0902949305  

85 
Công ty Cổ 

phần Sơn Hải 

Dịch vụ ăn 

uống 

Thôn Sơn Hải, xã 

Phước Dinh, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0901820168  

86 

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Thủy 

Trúc 68 

Dịch vụ ăn 

uống 

Số 03 Phạm Ngũ Lão, 

phường Phước Mỹ, 

TP. Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0899455959  

87 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ Tổng 

hợp Thiên Gia 

Phúc 

Dịch vụ ăn 

uống 

Số 123 Trần Quang 

Diệu, phường Thanh 

Sơn, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0933500232  

88 

Công ty TNHH 

Du lịch Cà Ná - 

Nhà hàng cơm 

niêu Lộc Ký 1 

Dịch vụ ăn 

uống 

Quốc lộ 1A, thôn Lạc 

Sơn, xã Cà Ná, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0976886868  

89 

Công ty TNHH 

Du lịch Vĩnh Hy 

Discovery - Nhà 

hàng nổi 

Dịch vụ ăn 

uống 

Thôn Vĩnh Hy, xã 

Vĩnh Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận, 

Việt Nam 

0919802669  

90 
Công ty TNHH 

Hương Phố Biển 

Dịch vụ ăn 

uống 

Khu phố Ninh Chữ 2, 

thị trấn Khánh Hải, 

huyện Ninh Hải, tỉnh 

0907188138  
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Ninh Thuận, Việt Nam 

91 

CN Công ty 

TNHH Khu Du 

lịch Hoàn Mỹ 

tại Ninh Thuận 

Dịch vụ ăn 

uống 

Đường Yên Ninh, khu 

phố 3, phường Mỹ 

Bình, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

02592478888-

0914748133 
 

92 

Công ty Cổ 

phần Du lịch 

Đồng Thuận 

Dịch vụ ăn 

uống 

Đường Yên Ninh, 

phường Văn Hải, TP. 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

02593874047  

93 
Công ty TNHH 

Aquavita 

Sản xuất 

nước đá dùng 

liền, nước 

uống đóng 

chai 

Đường Lê Duẩn, khu 

phố 6, phường Phủ 

Hà, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0918252785  

94 

Công ty TNHH 

Bò sốt hẻm - 

Chi nhánh 9 

Dịch vụ ăn 

uống 

Số 3, đường Chế Lan 

Viên, khu K1, phường 

Mỹ Bình, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận, Việt 

Nam 

0971979149  

95 

Công ty TNHH 

Thủy Kim Ninh 

Thuận 

Dịch vụ ăn 

uống 

LK12-13-14 TM18 

đường Văn Cao,khu 

K1, phường Thanh 

Sơn, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0987158225  

96 

Công ty TNHH 

BALI 

Restaurant 

Dịch vụ ăn 

uống 

Số 27, đường Nguyễn 

Tuân, phường Thanh 

Sơn, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0908558143  

97 

Căn tin Bệnh 

viện Đa khoa 

tỉnh Ninh Thuận 

thuộc Văn 

phòng đại diện 

Công ty Cổ 

phần Phát triển 

Bách Việt 

Dịch vụ ăn 

uống 

Đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường Văn Hải, 

TP. Phan Rang -Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0904616679  

98 

Công ty TNHH 

BALI 

Restaurant 

Dịch vụ ăn 

uống 

Số 27, đường Nguyễn 

Tuân, phường Thanh 

Sơn, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

0908558143  
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Thuận, Việt Nam 

99 

Công ty TNHH 

Hương Biển - 

Lộc Phát - Địa 

điểm kinh doanh 

- Làng nướng 

Nam Trung Bộ 

Dịch vụ ăn 

uống 

Số 30 đường Văn Cao, 

khu K1, phường Mỹ 

Bình, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0908091828  

100 
Công ty TNHH 

MTV TNK 

Dịch vụ ăn 

uống 

Đường Đinh Đức 

Thiện (Khu K1), 

phường Thanh Sơn, 

TP. Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0799978379  
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